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	UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:              /TTr-STNMT


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2024


TỜ TRÌNH
 Dự thảo Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp 
báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
        Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân tỉnh dự thảo Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở pháp lý ban hành văn bản

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013. 

- Luật Khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015.

- Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.

- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

- Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ.



2. Sự cần thiết
Ngày 31/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước, theo đó, cấp báo động lũ trên các sông chính trong tỉnh bao gồm: Sông Hiếu tại Đông Hà; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn, Cửa Việt; sông Bến Hải tại Gia Vòng, Hiền Lương. Tuy nhiên, một số điểm trọng yếu về ngập lụt trên các sông này cũng như các sông khác trong tỉnh hiện chưa có quy định về cấp báo động lũ. 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức xây dựng, ban hành quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí thuộc địa bàn quản lý chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg. Do đó, để đảm bảo thực hiện đúng quy định và phục vụ kịp thời công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì việc xây dựng Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ là hết sức cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích

- Xây dựng cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác cảnh báo, dự báo lũ, ngập lụt và công tác phòng chống thiên tai. 

- Tạo lập cơ sở cho việc ra các quyết định, phân cấp chỉ đạo phòng chống thiên tai do lũ, ngập lụt gây ra. 

- Xây dựng được căn cứ pháp lý quan trọng trong việc xác định các ưu tiên trong xây dựng chính sách cụ thể, trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phải được xây dựng tuân thủ theo đúng quy trình, quy phạm, quy chuẩn quốc gia; đảm bảo tính chính xác, đồng bộ, khoa học và phù hợp với thực tế, làm cơ sở hỗ trợ hiệu quả cho Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp, các ngành trong việc tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh.

- Việc xây dựng văn bản phải đảm bảo đúng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các quy định có liên quan.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
Thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 5 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 phê duyệt đề cương và dự toán dự án “Xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ”.

Trên cơ sở kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ”, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 4815/STNM-BHĐKTTV ngày 04/12/2023 về việc lấy ý kiến về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc tỉnh Quảng Trị gửi Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và được các đơn vị tham gia ý kiến thống nhất.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6276/UBND-NC ngày 27/11/2023 về việc phân công xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Sau khi hoàn thành dự thảo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số ....../STNMT-BHĐKTTV gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban ngành, địa phương để lấy ý kiến; đồng thời gửi đăng tải lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Quảng Trị. Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải trình, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo (Báo cáo tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý kèm theo).

Ngày...../...../2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số…../STNMT-BHĐKTTV gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Ngày…../…../2024, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số…../BC-STP về việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO

1. Bố cục

Dự  thảo Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 06 Điều và 02 phụ lục: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp báo động lũ

Điều 4. Quy định chi tiết mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông

Điều 5. Tổ chức thực hiện
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Phụ lục I. Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị.

Phụ lục II. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy định cấp báo động lũ. 
2. Nội dung cơ bản của dự thảo

Nội dung dự thảo Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

(1) Phạm vi điều chỉnh: Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội.
(2) Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; các cơ quan, đơn vị phòng chống thiên tai trong tỉnh; các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị.
(3) Nguyên tắc phân cấp báo động lũ: Quy định tại Điều 3 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.
(4) Quy định chi tiết mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông: Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

(5) Tổ chức thực hiện: Quy định trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương; các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
(6) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng.....năm 2024.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; Bản tổng hợp,giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý).
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